Câu 1: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y − âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng có bước sóng từ 380 nm đến 740 nm, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm khoảng 7,6 mm có đúng 10 bức xạ cho vân sáng mà bức xạ có bước sóng nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt là λmin và λmax. Tổng giá trị λmin + λmax là 
A. 1078 nm.		B. 1070 nm.			C. 1181 nm.			D. 1027 nm.
Câu 2: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là [image: ] = 0,40 μm, [image: ]= 0,50 μm và [image: ] = 0,60 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là 
A. 21. 			B. 23. 			C. 26. 			D. 27. 
Câu 3: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng 440 nm, 660 nm và . Giá trị  gần nhất với giá trị 
A. 570 nm. 		B. 560 nm. 		C. 540 nm. 		D. 550 nm. 
Câu4 : ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm và λ’ = 0,4 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng λ, số vị trí có vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là
A. 6. 			B. 5.			C. 7.			D. 8.
Câu 5: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn, M là vị trí gần vân trung tâm nhất có đúng 5 bức xạ cho vân sáng. Khoảng cách từ M đến vân trung tâm có giá trị gần nhất với
A. 6,7 mm		B. 5,9 mm.		C. 5,5 mm.		D. 6,3 mm.
Câu6 : ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về gia thoa ánh sáng, nguồn S đồng thời phát hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 và λ2 = λ1 + 0,11 (μm) thì trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm có 5 vân sáng có λ1 và 4 vân sáng của λ2. Giá trị của λ1 và λ2 lần lượt là
A. 0,62 μm và 0,73 μm.			B. 0,55 μm và 0,66 μm.		
C. 0,4 μm và 0,51 μm.			D. 0,44 μm và 0,55 μm.
Câu 7: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng 400 nm đến 760 nm (400 nm < λ < 760 nm). Trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và 2 bức xạ có bước sóng λ1 và λ1 (λ1 < λ2) cho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của λ2 là 
A. 667 nm. 		B. 608 nm. 		C. 507 nm. 		D. 560 nm. 
Câu 8: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng bằng Y-âng, người ta dùng kính lọc sắc để chỉ cho ánh sáng từ màu lam đến màu cam đi qua hai khe (có bước sóng từ 0,45 μm đến 0,65 μm). Biết khoảng cách hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D  2 m. Khoảng có bề rộng nhỏ nhất mà không có vân sáng nào quan sát được trên màn bằng 
[image: ]
A. 0,9 mm. 		B. 0,2 mm. 		C. 0,5 mm. 		D. 0,1 mm. 
Câu 9: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 740 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có 5 bức xạ cho vân sáng là 
A. 7,62 mm. 		B. 6,08 mm. 		C. 9,12 mm. 		D. 4,56 mm. 

Câu 10 : ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Chiếu một tia sáng tổng hợp gồm 4 thành phần đơn sắc đỏ, cam, chàm, tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của môi trường trong suốt đó đối với các bức xạ này lần lượt là nđ = 1.40, nC = 1.42, nch = 1.46, nt = 1,47 và góc tới i = . Số tia sáng đơn sắc được ló ra ngoài không khí là 
A. 3. 			B. 2. 			C. 1. 			D. 4. 
Câu 11: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khe S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước song tương ứng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,48μm và λ3 = 0,64 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm,quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là 
A. 9. 			B. 11. 			C. 35. 			D. 44. 
[bookmark: _GoBack]Câu 12: ( Thầy Ngô Thái Thọ- 2019 ) Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 2mm, từ hai khe đến màn D = 2m. Người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng (380 nm    760 nm). Quan sát điểm M trên màn ảnh, cách vân sáng trung tâm 3mm. Tại M bức xạ cho vân sáng có bước sóng dài nhất bằng 
A. 690 nm 		B. 658 nm 		C. 750 nm 		D. 528 nm 

LỜI GIẢI:
Câu 1. Chọn đáp án A
+ [image: ]
Câu 2: Chọn đáp án D.
Ba vân trùng nhau nên ta có x1 = x2 = x3
[image: ] 
[image: ] 
Vậy tại vị trí trùng nhau đầu tiên của 3 bức xạ tính từ vân trung tâm thì đó là vân sáng bậc 15 của λ1, vân sáng bậc 12 của λ2 và vân sáng bậc 10 của λ3.
Xét các vị trí trùng nhau của λ1 và λ2:
[image: ] 
Vậy với các giá trị của k1 chia hết cho 5 thì là giá trị của k ứng với vị trí trùng nhau của λ1 và λ2 => có 2 vân trùng.
Xét các vị trí trùng nhau của λ1 và λ3:
[image: ]

Vậy với các giá trị của k1 chia hết cho 3 thì là giá trị của k ứng với vị trí trùng nhau của λ1 và λ3 => có 4 vân trùng.
Xét các vị trí trùng nhau của λ3 và λ2:
 [image: ]
Vậy với các giá trị của k2 chia hết cho 6 thì là giá trị của k ứng với vị trí trùng nhau của λ3 và λ2 => có 1 vân trùng.
Vậy số vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân trùng nhau của 3 bức xạ là: 14 + 11 + 9 – 2 – 4 – 1 = 27 vân sáng.
Câu 3: Chọn đáp án C.
Để ý 4 đáp án ta thấy ngay 440 nm < λ < 660 nm (1).
Ta có: k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 với λ1 = 440 nm, λ3 = 660 nm, λ2 = λ.
Suy ra: [image: ] kết hợp với (1) => Chọn k1 = 6, k3 = 4 => k2 = 5 (Do k1 > k2 > k3).
Để ý là ở đây chỉ có đúng 3 bức xạ cho vân sáng nên ta mới chọn được k1 và k3 như vậy.
Suy ra: 6.440 = 5.λ2 => λ2 = 528 nm.
Câu 4: Chọn đáp án C.
Ta có:
[image: ]
→ Trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 7 của λcó 3 vân sáng của λ12 (chưa kể vân trung tâm).
Suy ra trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng λ, số vị trí có vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là: 3 + 3 + 1 = 7 vân.
Câu 5 Chọn đáp án B.
Vì tại M có 5 bức xạ cho vân sáng.
Gọi λ1; λ5 tương ứng là bước sóng bé nhất và lớn nhất của các bức xạ cho vân sáng tại M.
[image: ]
Mà vì có 5 vân sáng nên k1 – k5 ≥ 4.
mà M là điểm gần vân trung tâm nhất thỏa mãn nên suy ra k5 = 4; k1 = 8.
[image: ]
Câu 6: Chọn đáp án B.
Vì trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm có 5 vân sáng có λ1 và 4 vân sáng của λ2nên suy ra vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm là vân sáng bậc 6 của λ1 và vân sáng bậc 5 của λ2.
[image: ]
[image: ]
Câu 7: Chọn đáp án B.
Xét vị trí tại M có: ΔdM = kλ = (k + 0,5)λ1 = (k - 0,5)λ2 (giả thiết).
Suy ra: λ1 = [image: lambda&space;_2}] > 400 nm.
Thử các đáp án, ta thấy chỉ có đáp án B với λ2 = 608 nm cho ta k > 2,4, lấy nhỏ nhất k = 3.
=> ΔdM = (k - 0,5)λ2 = 1520 = kλ, với 400 < λ < 760 => 2 < k < 3,8.
=> Thỏa mãn 1 cực đại (k = 3) và 2 cực tiểu (k = 2,5 và k = 3,5).
Câu 8: Chọn đáp án D.
[image: ]
Suy ra các khoảng quang phổ được thể hiện như hình bên.
Vì vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu lam bé hơn vân sáng bậc 3 của ánh sáng màu cam nên quang phổ bậc 3 và quang phổ bậc 4 giao nhau.
Nên suy ra khoảng có bề rộng nhỏ nhất mà không có vân sáng nào là khoảng giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 là 0,1 mm.
Câu 9: Chọn đáp án B.
Xét vị trí cần tìm x = k.i = 2kλ.
[image: ]
Để vị trí có đúng 5 bức xạ cho vân sáng thì:
[image: ]
Câu 10.C
*Khi chiếu từ môi một môi trường trong suốt ra không khí thì điều kiện cần và đủ để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần (PXTP) là

 
*Điều kiện thứ nhất (n2 < n1) đã thỏa mãn.

Đối với tia đỏ:  
Khúc xạ ra không khí)
Đối với tia cam:

 
Đối với tia chàm:

 
Đối với tia tím:

 
Như vậy chỉ có tia màu đỏ là khúc xạ ra không khí.
Câu 11: Chọn đáp án A.
Từ k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 => 40k1 = 48k2 = 64k3.
BCNN của 40, 48 và 64 là 960 => k1 = 960/40 = 24; k2 = 20; k3= 15.
Số vân sáng không phải vân đơn sắc sẽ là tổng số vân trùng giữa λ1 và λ2, giữa λ2 và λ3, giữa λ1 và λ3.

Xét: Có 3 vân trùng của λ1và λ2 giữa 2 vân cùng màu vân trung tâm.
Tương tự:


=> Có 4 vân trùng giữa λ2 và λ3; 2 vân trùng giữa λ1 và λ3 trong khoảng 2 vân cùng màu vân trung tâm.
Vậy có 4 + 3 + 2 = 9 vân không phải đơn sắc giữa 2 vân cùng màu vân trung tâm.
Câu 12: Chọn đáp án C.
Gọi công thức dạng chung tại ví trị M cho vân sáng là:


Thay số ta được: 

		(*)
Theo đề bước sóng ánh sáng nằm trong khoảng: 

		(1)
Thay (*) vào (1) ta được:




Thay vào (*) ta được:
TH1: k = 4 => λ = 0,75.10-6 (m) = 750.10-9 (m)
TH2: k = 5 => λ = 0,6.10-9 (m)
TH3: k = 6 => λ = 0,5.10-6 (m)
TH4: k = 7 => λ = 0,4286.10-6 (m)
Trong 4 trường hợp trên, trường hợp k = 4 cho λ có giá trị lớn nhất (dài nhất).

oleObject1.bin

image6.wmf
{

}

(

)

(

)

(

)

min

max

minmax

max

min

17,6

7,6

1

7,6

0,380,740,380,7410,2720

11;12;13;14;15;16;17;18;19;20

7,67,6

0,38

20

1,071070

7,67,6

0,69

11

Dk

xk

ak

k

k

k

m

k

mnm

m

k

ll

l

l

lm

llm

lm

=Û=Û=

££Û££Þ££

=

ì

===

ï

ï

ÞÞ+==

í

ï

===

ï

î


image7.wmf
112233123

0,40,50,6

kkkkkk

lll

Þ==Û==


image8.wmf
11

1231

0,40,4

42

::::1::15:12:10

0,50,653

kk

kkkk

===


image9.wmf
12

21

0,55

0,44

k

k

l

l

===


image10.wmf
3

1

31

0,63

0,42

k

k

l

l

===


image11.wmf
3

2

32

0,66

0,55

k

k

l

l

===


image12.wmf
3

1

22

36

...,

24

k

k

l

l

====


image13.wmf
12

1,2,23'.

lmll

===


image14.wmf
1155

....

ll

Þ==

DD

xkk

aa


image15.wmf
93

15

3

2

380;7604.70.10.6,08.10.

10

ll

--

-

==Þ==

nmnmxm


image16.wmf
111

1212

221

55

65

660,11

i

iii

i

ll

ll

Þ==Þ==Þ=

+


image17.wmf
12

0,55;0,66.

mm

lmlm

Þ==


image18.png
@ Invalid Equation




image19.wmf
.

.2000

D

i

a

l

l

==


image20.wmf
0,380,76.

221,520,76

xxxx

k

kk

l

Þ=Þ££®££


image21.wmf
4,08().

0,761,52

xx

xmm

-³Û³


image22.wmf
21

2

1

sin

<

ì

æö

=

í

ç÷

³

èø

î

gh

gh

nn

n

i

ii

n


oleObject2.bin

image23.wmf
00

1

sin4535'(45

1,4

=Þ==<Þ

ghdghdgh

iiii


oleObject3.bin

image24.wmf
00

1

sin4446'45

1,42

=Þ=Þ=>Þ

ghcamghcamghcam

iiiiPXTP


oleObject4.bin

image25.wmf
00

1

sin4313'45

1,46

=Þ=Þ=>Þ

ghchamghchamghcham

iiiiPXTP


oleObject5.bin

image26.wmf
00

1

sin4251'45

1,47

=Þ=Þ=>Þ

ghtimghtimghtim

iiiiPXTP


oleObject6.bin

image27.wmf
21

12

6121824

5101520

k

k

l

l

=====Þ


oleObject7.bin

image28.wmf
2

3

1

3

3691215

48121620

.

51015

81624

l

l

l

l

ì

=====

ï

ï

í

ï

===

ï

î


oleObject8.bin

image29.wmf
.

M

D

xkik

a

l

==


oleObject9.bin

image30.wmf
336

3

.2

3.10..103.10

2.10

kkk

l

ll

--

-

==Þ=


oleObject10.bin

image31.wmf
66

0,38.100,76.10()

m

l

--

££


oleObject11.bin

image32.wmf
6

66

3.10

0,38.100,76.107,8953,95.

k

k

-

--

££Þ³³


oleObject12.bin

image33.wmf
{

}

4;5;6;7

k

ÞÎ


image1.wmf
1

l


oleObject13.bin

image2.wmf
2

l


image3.wmf
3

l


image4.png
|y




image5.wmf
0

45


